Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa
“Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy phát điện Vietgen 1000KVA
và máy phát điện Vietgen 300KVA năm 2022”
 (Kèm Thư mời báo giá ngày 21/6/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa
tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Vật tư, hàng hóa, thiết bị thay thế
	Chủng loại
	ĐVT
	SL

	I
	Vật tư bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế định kỳ cho máy phát điện Vietgen 300KVA (Iveco C10TE1D)

	1
	Lọc nhiên liệu thô WK950/19
	Mann
(China)
	Bộ
	01

	2
	Lọc nhiên liệu tinh FF5471
	Fleetguard
(France)
	Bộ
	01


	3
	Đầu cực bình ắc quy
	Việt Nam
	Chiếc
	04

	4
	Lọc nhớt WP1169 (B7383)
	Mann
(Baldwin)
	Bộ
	02

	5
	Dung dịch xúc rửa, vệ sinh thành vách động cơ và két nước làm mát động cơ
	Radiator
(USA)
	Lon
	10

	6
	Dung dịch nước làm mát đậm đặc
	Fleetguard
(Malaysia)
	Can
	03

	7
	Dầu nhớt cao cấp API CI-4 15W - 40
	Oil Korea
(Việt Nam)
	Lít
	40

	II
	Vật tư bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế định kỳ cho máy phát điện Vietgen 1000KVA (Perkins 4008TAG2A)

	1
	Lọc nhớt P551604
	Donaldson
(Indonesia)
	Bộ
	03

	2
	Lọc nhiên liệu BF1216
	Baldwin
(USA)
	Bộ
	01

	3
	Đầu cực bình ắc quy
	Việt Nam
	Chiếc
	04

	4
	Dung dịch xúc rửa, vệ sinh thành vách động cơ và két nước làm mát động cơ
	Radiator (USA)
	Lon
	22

	5
	Dung dịch nước làm mát đậm đặc
	Fleetguard
(Malaysia)
	Can
	06

	6
	Dầu nhớt cao cấp API CI-4 15W - 40
	Oil Korea
(Việt Nam)
	Lít
	170

	III
	Nhân công dịch vụ kỹ thuật thực hiện kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng định kỳ cho 02 tổ máy phát điện

	1
	Chi phí dịch vụ nhân công kỹ thuật thực hiện bảo trì định kỳ, ứng cứu sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư phụ tùng và căn chỉnh, hiệu chỉnh tổng thể máy phát điện Vietgen 300KVA
	Việt Nam
	Lần
	01

	2
	Chi phí dịch vụ nhân công kỹ thuật thực hiện bảo trì định kỳ, ứng cứu sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư phụ tùng và căn chỉnh, hiệu chỉnh tổng thể máy phát điện Vietgen 1000KVA
	Việt Nam
	Lần
	01


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 21/6/2022)
	CÔNG TY…………….
Đc:…………………….
Email:…………………
Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
Hãng sản xuất/
Nước sản xuất
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.
	Ghi chú:
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.
· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.
· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký
· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2022
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

